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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày     tháng  04  năm 2010


BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Luật Thanh tra
(từ năm 2004 đến năm 2009)
_________
Để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Luật. Đến nay, Thanh tra Chính phủ đã nhận được 17 báo cáo của Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và 45 báo cáo của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 16 phiếu khảo sát của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 15 phiếu khảo sát của Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ; 35 phiếu của Chủ tịch, thành phố và 54 phiếu của Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam để đánh giá về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân dân được quy định trong Luật Thanh tra.
Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả tổng kết việc thực hiện Luật Thanh tra như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THANH TRA 
1. Việc triển khai thực hiện Luật Thanh tra
Ngay sau khi Luật Thanh tra được ban hành, thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật đến cán bộ, thanh tra viên và cán bộ chủ chốt của bộ, ngành, địa phương. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành quán triệt Luật tới xã, phường, thị trấn, kết hợp tuyên truyền các quy định của Luật với việc phổ biến các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng. Việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, thanh tra viên về công tác thanh tra; giúp cho họ nắm chắc tinh thần, nội dung các quy định của Luật Thanh tra năm 2004.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra, Nghị định số 99/2005/NĐ-quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Nghị định số 100/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra, Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25/4/2005 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, Nghị định số 65/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ thay cho Nghị định số 55/2005/NĐ- CP. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành 23 nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành.
Đối với Thanh tra Chính phủ, căn cứ theo thẩm quyền, Tổng thanh tra đã ban hành nhiều thông tư, quyết định hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra đối với các bộ ngành, địa phương và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thanh tra các cấp, ngành thực hiện theo đúng quy định của Luật Thanh tra.Về phía các bộ, ngành, địa phương, nhiều nơi đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra của mình. Chẳng hạn, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 142/2002/QĐ-BTC ngày 18/11/2002 ban hành Quy chế phân định nhiệm vụ của từng cơ quan trong ngành tài chính khi thanh tra, kiểm tra tài chính doanh nghiệp; Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC ngày 06/6/2006 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính; Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 08/11/2006 ban hành Quy trình thanh tra tài chính; Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 ban hành Quy trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính…và Quyết định số 1166/2005/QĐ-TCT ngày 31/10/2005 ban hành Quy trình thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.
2. Kết quả hoạt động của các cơ quan thanh tra
Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, ngành thanh tra đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Qua thanh tra, các cơ quan thanh tra đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước và tập thể; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khiếm khuyết, sơ hở trong công tác quản lý, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội. Cụ thể như sau: 
- Năm 2004, ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra vào nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng đất đai. Qua công tác thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế trị giá 2864 tỷ 295 triệu đồng, 2176 ha đất; kiến nghị thu hồi 1600 tỷ 924 triệu đồng, 1464 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1932 người, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự 76 vụ với 176 đối tượng, đồng thời đã đưa ra những kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

- Năm 2005, toàn ngành tiến hành thanh tra lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, hướng trọng tâm thanh tra vào các dự án, công trình có vốn đầu tư lớn, có dấu hiệu tiêu cực, được dư luận quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã thực hiện các cuộc thanh tra tại Tổng công ty than Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam…và một số vụ việc đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ các công trình, dự án.

- Năm 2006, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm với tổng giá trị 6382 tỷ 763 triệu đồng, 5.478.583 USD, hơn 11.346 ha đất; ngoài kiến nghị xử lý, khắc phục sai phạm, giảm trừ, loại khỏi quyết toán, các tổ chức thanh tra đã kiến nghị thu hồi 3550 tỷ 446 triệu đồng, 207.923 USD, kiến nghị xử lý hành chính gần 3000 trường hợp, kiến nghị cơ quan điều tra xử lý 95 vụ với 201 người. Kết quả thanh tra cho thấy, công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật trên một số lĩnh vực vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và chậm được khắc phục, nhất là lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai.

- Năm 2007, hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực đang có nhiều tiêu cực, yếu kém trong quản lý như: đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân hàng, hải quan, thực hiện các chính sách xã hội; hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về tài chính 8327,165 tỷ đồng, 1.261.806 USD; vi phạm về đất đai: 8783,76 ha đất. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 6008,251 tỷ đồng; 696.708 USD; 6419,72 ha đất, xuất toán và xử lý khác là 2041,718 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 234 tập thể, trên 2300 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 153 vụ với trên 200 người. 

- Năm 2008, các cơ quan thanh tra đã triển khai nhiều cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tổng hợp kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm 6.928 tỷ đồng, 45.647 USD, 12.308 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 3.751 tỷ đồng, 2.565 ha, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 1.496 tỷ đồng (thu hồi 324 tỷ đồng, 158 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 234 tập thể, 1.738 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 65 vụ việc, 92 người.  

- Năm 2009, bên cạnh các cuộc thanh tra về kinh  tế-xã hội, ngành thanh tra đã tập trung thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực; kiến nghị xử lý đối với 829 tập thể, 3.186 cá nhân; xử lý vi phạm hành chính 103.405 tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 95 vụ việc. Phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế là 27.922,77 tỷ đồng, 11,312 m2 nhà, 2.777 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.027,53 tỷ đồng, 1.708 ha đất (đã thu hồi được 3.355,44 tỷ đồng, 175,8 ha đất); xử phạt vi phạm hành chính 235,3 tỷ đồng; xuất toán loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 17.912 tỷ đồng. 
Để đạt được những kết quả trên là do có sự cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo  hoạt động thanh tra của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước; nhiều địa phương, lãnh đạo đã nhận thức đúng về vị trí, vai trò công tác thanh tra. Căn cứ vào các quy định của Luật thanh tra, các cơ quan thanh tra ở nhiều nơi đã đổi mới phương thức, cách thức tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mà dư luận bức xúc, quan tâm để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Trong tổ chức Đoàn thanh tra đã lựa chọn cán bộ, thanh tra viên có năng lực phù hợp với nội dung thanh tra; kế hoạch tiến hành các cuộc thanh tra cụ thể, sát hợp với nội dung, thời gian thanh tra. Việc chỉ đạo, điều hành Đoàn thanh tra được Thủ trưởng các cơ quan thanh tra chú trọng; kết quả nhiều cuộc thanh tra đã xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm, đồng thời đề xuất được giải pháp có tính khả thi để sửa chữa các yếu kém, sơ hở trong hoạt động quản lý và xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật…Mặc dù đạt kết quả đó, song nhìn chung hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước; công tác thanh tra còn thiếu tính chủ động, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra chưa nghiêm, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản vi phạm được phát hiện qua thanh tra còn thấp, vấn đề xử lý cán bộ vi phạm còn chưa kịp thời, chưa nghiêm; tổ chức của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực còn thiếu thống nhất, hoạt động nhiều khi còn trùng lặp, chồng chéo...Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là nhiều quy định của Luật Thanh tra năm 2004 sau 05 năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới.
3. Tổ chức, hoạt động thanh tra nhân dân

Qua tổng hợp báo cáo và làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho thấy, đến năm 2009 có 98,63% xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố thành lập Ban thanh tra nhân dân; 97% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thành lập Ban thanh tra nhân dân; 100% các Ban thanh tra nhân dân được thành lập theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra. 

Đối với hoạt động thanh tra nhân dân, Luật quy định Ban thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và sự chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Nghị quyết của Hội nghị công nhân, viên chức và chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong năm của mình. Theo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thì hoạt động thanh tra nhân ở nhiều nơi đã góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân và người lao động ở cơ sở. 
II. NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA LUẬT THANH TRA 
1. Ưu điểm
Qua tổng kết 5 năm cho thấy, các quy định của Luật Thanh tra có những ưu điểm cơ bản sau đây:
- Mục đích của thanh tra là nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phân nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và qua kết quả khảo sát trực tiếp thì mục đích thanh tra như quy định của Luật Thanh tra hiện hành là phù hợp với yêu cầu quản lý.
- Điều 5 của Luật Thanh tra quy định, hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Việc quy định nguyên tắc hoạt động thanh tra trong Luật Thanh tra là hết sức cần thiết, trên thực tế nguyên tắc này không chỉ giúp cho hoạt động thanh tra được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch mà còn giúp cho các cơ quan, tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra, nhất là doanh nghiệp không bị ảnh hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. 

- Về cơ cấu tổ chức các cơ quan thanh tra, đây là một trong những nội dung cơ bản, trọng tâm của Luật Thanh tra. Việc quy định tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước dựa trên cơ sở thực tiễn công tác thanh tra, công tác quản lý nhà nước và kết quả nghiên cứu của Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cần tiến hành đồng bộ với cải cách bộ máy nhà nước và trên cơ sở phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Cụ thể là Điều 10 của Luật Thanh tra quy định các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm: cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính và cơ quan thanh tra được thành lập theo ngành, lĩnh. Qua tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương gửi về thì việc quy định như vậy là phù hợp với nguyên tắc tổ chức bộ máy hành chính ở nước ta hiện nay là kết hợp quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo lãnh thổ. Quy định này cũng phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, người đứng đầu cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, các bộ, ngành, địa phương cho rằng, nhiều nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, nhiều nơi cũng đề nghị bổ sung thêm một số quyền hạn khác cho cơ quan thanh tra, người đứng đầu cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động thanh tra, đồng thời bảo đảm các nhiệm vụ, quyền hạn tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan thanh tra hiện nay.

- Luật Thanh tra đã phân định hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra phù hợp với cơ chế quản lý hiện nay. Qua khảo sát, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều đồng tình, Luật Thanh tra sửa đổi cần tiếp tục khẳng định, phân định hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành để tránh chồng chéo về phạm vi, nội dung, đối tượng thanh tra giữa các cơ quan thanh tra nhà nước; giữa các cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan có chức năng, kiểm tra, kiểm soát.

- Hoạt động thanh tra được tiến hành dưới hai hình thức là thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Các hình thức thanh tra này một mặt tạo ra sự chủ động cho các cơ quan thanh tra trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, mặt khác giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp thực hiện tốt hơn chức năng quản lý, điều hành thông qua việc giao cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra các vụ việc đột xuất theo thẩm quyền quản lý của mình. Theo đánh giá của nhiều cơ quan thì việc tiến hành thanh tra dưới các hình thức này không gặp phải những khó khăn, vướng mắc.
 Ngoài ra, qua khảo sát tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đã từng là đối tượng thanh tra thấy rằng, quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Thanh tra của các chủ thể này là phù hợp.

2. Hạn chế, bất cập
Bên cạnh những ưu điểm trên, Luật Thanh tra còn có những hạn chế, bất cập sau :

a) Về vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra
Luật Thanh tra chưa thể hiện rõ cơ quan thanh tra vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, vừa là công cụ hữu hiệu tiến hành thanh tra phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Từ đó có sự thiếu thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra, có nơi coi thanh tra chỉ đơn thuần là công cụ của Thủ trưởng cơ quan quản lý; trong hoạt động, các cơ quan thanh tra không phát huy được tính chủ động và tính tự chịu trách nhiệm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành của thanh tra cấp trên với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp của thanh tra cấp dưới nhiều khi còn lúng túng; nhiều nơi, cơ quan thanh tra cấp dưới mới chỉ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý những vấn đề về công tác thanh tra, rất ít trường hợp xin ý kiến thanh tra cấp trên khi có ý kiến khác nhau với Thủ trưởng về vấn đề này. Do vậy, nhiều vụ việc đòi hỏi cần có sự chỉ đạo sâu về chuyên môn đã không được thực hiện.

b) Về tổ chức cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực
Trước yêu cầu cải hành chính nhà nước, hiện nay nhiều bộ ngành được sáp nhập cho nên đa số các bộ, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Hầu hết các bộ, ngành đã thành lập thanh tra Tổng cục, Cục, Chi cục để giúp tổng cục, cục, chi cục quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Theo đánh giá thì mặc dù thanh tra Tổng cục, Cục, Chi cục chưa được ghi nhận trong Luật Thanh tra, song việc ra đời các cơ quan này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước, nhất là những lĩnh vực có nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Việc thành lập các tổ chức thanh tra này là nhằm tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý sai phạm đang diễn ra ngày càng phức tạp. Hiện nay, có 8 nghị định của Chính phủ, 20 quyết định và 04 thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ có quy định về Thanh tra tổng cục, cục, chi cục. Thanh tra của một số tổng cục, cục, chi cục (Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, Thanh tra thú y, Thanh tra môi trường…) hoạt động khá hiệu quả và đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý của Tổng cục trưởng, Cục trưởng. Để xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, Thủ trướng Chính phủ đã thành lập thí điểm thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại Hà Nội và thành Phố Hồ Chí Minh; thanh tra tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất. Ví dụ như: Nghị định số 29/2008/NĐ- CP quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất; Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định về hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; Quyết định số 89/2007/QĐ - TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập thanh tra xây dựng tại xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, việc quy định thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các cơ quan thanh tra trong Luật Thanh tra còn mang tính hình thức, trên thực tế nhiều trường hợp lấy ý kiến bổ nhiệm của cơ quan thanh tra cấp trên là cho đúng thủ tục, thậm chí có nơi sau khi điều chuyển người đứng đầu cơ quan thanh tra cấp dưới mới thông báo cho cơ quan thanh tra cấp trên.

c) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra, người đứng đầu cơ quan thanh tra
Qua tổng kết thực hiện Luật Thanh tra cho thấy, quyền hạn của cơ quan thanh tra chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể là:

- Luật Thanh tra không quy định Chánh thanh tra các cấp, các ngành được ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, do vậy nhiều khi phát hiện vi phạm, nhưng cơ quan thanh tra không thể tiến hành thanh tra kịp thời; tính tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của cơ quan thanh tra về kết luận thanh tra và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xử lý kết luận thanh tra thiếu cụ thể, dẫn đến việc xử lý kết quả thanh tra chưa hiệu quả, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Quy định này đã gây ra tình trạng là nhiều hành vi vi phạm phát pháp không được xử lý kịp thời hoặc bỏ sót các hành vi vi phạm pháp luật;
- Luật cũng chưa quy định nhiệm vụ của cơ quan thanh tra trong việc giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp thanh tra lại đối với những vụ việc đã được cơ quan cấp dưới kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, do vậy chưa có căn cứ pháp lý để kiểm tra, xem xét lại kết luận thanh tra thiếu chính xác, khách quan; 

- Chưa có những quy định cụ thể về việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức, nghiệp vụ của cơ quan thanh tra cấp trên đối với cơ quan thanh tra cấp dưới;
- Quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, các cơ quan thanh tra thường thiếu các thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, vì Luật Thanh tra chưa xác định nội dung này; chưa quy định cơ quan thanh tra được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra. Trong hoạt động thanh tra, nhiều trường hợp đối tượng thanh tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra nhưng Luật chưa quy định cụ thể chế tài xử lý đối với các hành vi này. Do vậy, công tác quản lý nhà nước về thanh tra đôi khi chưa được phản ánh đầy đủ, qua đó cũng làm giảm hiệu quả của công tác quản lý nhà nước nói chung; 
- Luật Thanh tra đã xác định trách nhiệm của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định thanh tra của cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, những quy định này còn chung chung, chưa rõ ràng, vì thế nhiều trường hợp đối tượng thanh tra không chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu, quyết định thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, song cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chưa có biện pháp cụ thể để buộc đối tượng thanh tra thực hiện. Những hạn chế này đã và đang gây khó khăn cho việc thi hành các quyết định thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
- Đối với các biện pháp bảo đảm thi hành yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, Luật chưa xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Điều đó đã làm giảm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động quản lý nhà nước. Nhiều sai phạm được cơ quan thanh tra phát hiện nhưng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, thậm chí tiếp tục diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn, làm giảm lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước;
 Ngoài những hạn chế trên, Luật Thanh tra cũng chưa quy định việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; việc công khai, minh bạch đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý kết quả thanh tra và điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên và người đứng đầu cơ quan thanh tra cũng chưa được ghi nhận hoặc ghi nhận chưa đầy đủ trong Luật Thanh tra gây khó khăn cho các cơ quan thanh tra trong quá trình hoạt động.
d) Hoạt động thanh tra
- Luật Thanh tra quy định phương thức hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về cơ bản là giống nhau. Trong khi đó phương thức hoạt động thanh tra chuyên ngành rất đa dạng, chuyên sâu, phù hợp với đặc thù của quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Hoạt động thanh tra chuyên ngành phải nhanh nhạy, linh hoạt, thủ tục đơn giản, khác với hoạt động thanh tra hành chính. Ngay cả phương thức hoạt động thanh tra hành chính được quy định trong Luật Thanh tra cũng có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Đây là vấn đề cần phải làm rõ trong Luật Thanh tra;

- Theo quy định của Luật Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở có trách nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra của năm sau do Tổng thanh tra, Chánh thanh tra cùng cấp trình chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm trước. Quy định mốc thời gian như vậy chưa rõ về thời hạn phê duyệt, trách nhiệm phê duyệt của Thủ tướng, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan thanh tra trong việc xây dựng, triển khai hiện chương trình, kế hoạch thanh tra.

- Luật Thanh tra cũng chưa quy định việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra; chồng chéo giữa hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra khác của các cơ quan nhà nước, do đó khi phát sinh không có cơ chế để xử lý, làm giảm hiệu quả, hiệu lực công tác thanh  tra, kiểm tra nói chung và thanh tra nói riêng. 

- Theo quy định tại Điều 44 của Luật Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét, xử lý kết luận, kiến nghị thanh tra, cho nên sau khi có kết luận thanh tra, việc thi hành kết luận phụ thuộc chủ yếu vào Thủ trưởng. Luật cũng chưa xác định cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, do vậy nhiều quyết định xử lý về thanh tra không được cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thi hành hoặc thi hành không đúng, các hành vi sai phạm không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, thậm chí tiếp tục diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn.
- Việc xác định hoạt động thanh tra chuyên ngành tuân theo các trình tự như: phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra, ra quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra, ra kết luận thanh tra…là chưa phù hợp, thiếu linh hoạt cho hoạt động thanh tra chuyên ngành. Thực tế cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước với từng ngành, lĩnh vực phải linh hoạt. Vì thế, hoạt động thanh tra chuyên ngành phải được đổi mới theo hướng quy định linh hoạt hơn để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay. 

đ) Quan hệ của các cơ quan thanh tra
Quy định về quan hệ của cơ quan thanh tra còn chung chung, chưa nêu rõ nội dung việc hướng dẫn về tổ chức, công tác. Trong mối quan hệ với Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp, các cơ quan thanh tra còn phụ thuộc quá nhiều vào Thủ trưởng. Trong quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật mới chỉ quy định phối hợp một chiều từ phía cơ quan thanh tra, do vậy việc phối hợp trong hoạt động thanh tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa hiệu quả, nhất là quan hệ của cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán trong việc xử lý chồng chéo về chương trình, nhiệm vụ của các cơ quan này. 

Ngoài ra, trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thanh tra cấp dưới của cơ quan thanh tra cấp trên và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước nhiều khi chưa thống nhất, đặc biệt là trong việc tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp người đứng đầu cơ quan thanh tra. Việc phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan điều tra, truy tố trong xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra phát hiện trong quá trình thanh tra và kiến nghị khởi tố nhiều khi chưa kịp thời, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Riêng đối với Thanh tra Chính phủ, Luật chưa xác định rõ thẩm quyền, nội dung quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; chưa ghi nhận rõ Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tiến hành thanh tra những vụ việc phức tạp, vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành  Ngoài ra, Luật Thanh tra cũng chưa xác định rõ vị trí, vai trò của cơ quan này trong việc giúp Chính phủ hoạch định chính sách, chiến lược, định hướng thanh tra hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra bộ, thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, dẫn đến hoạt động thanh tra nhiều lúc, nhiều nơi còn lúng túng, chồng chéo, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
Luật Thanh tra đã quy định về vị trí, vai trò đứng đầu ngành của Tổng thanh tra, song trên thực tế Tổng thanh tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo, điều hành đối với toàn ngành trên cả ba mặt: công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra, vì Luật Thanh tra chưa xác định đầy đủ cơ sở pháp lý của Tổng thanh tra.

e) Về Thanh tra nhân dân
Về bản chất hoạt động của Ban thanh tra nhân dân là một trong những phương thức giám sát của quần chúng nhưng lại quy định thành một chương trong Luật Thanh tra là không phù hợp; việc quy định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra dẫn đến nhận thức về vị trí, vai trò, về tổ chức và hoạt động thanh tra nhân dân nhiều khi chưa đúng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra nhân dân.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 
Thứ nhất, những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đã đề cập đến việc tăng cường công tác thanh tra (Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức X, Nghị quyết số 48/2005/NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 21/2009/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ…) trong đó xác định hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà nước đều chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chính phủ; nghiên cứu sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước; tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra…Tuy nhiên, do Luật Thanh tra được ban hành từ năm 2004, cho nên chưa thể hiện đầy đủ quan điểm trên của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra.

Thứ hai, những năm gần đây, Nhà nước đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Các thành phần kinh tế ngày càng phát triển; các bộ, ngành được sáp nhập và thực hiện quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực kinh tế đòi hỏi phải quản lý chuyên sâu từ Trung ương xuống địa phương đòi hỏi phải hình thành tổ chức và đội ngũ thanh tra chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý.

Thư ba, thời gian qua, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thanh tra. Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và đã phê chuẩn Công ước liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng, theo đó có những yêu cầu về công tác thanh tra, kiểm tra của các quốc gia thành viên, song Luật Thanh tra chưa ghi nhận đầy đủ các nội dung này.

Thứ tư, do yêu cầu quản lý, các cấp, các ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra. Tuy nhiên, nhiều văn bản chưa phù hợp với Luật Thanh tra, thậm chí mâu thuẫn, chồng chéo trong tổ chức và hoạt động thanh tra, dẫn đến sự lúng túng trong tổ chức thực hiện trên thực tế.

III. KIẾN NGHỊ 
Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra thì cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, trong đó tập trung vào những vấn đề sau:
1.  Vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra 

Khẳng định rõ thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước; là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ cơ quan thanh tra thực hiện hai chức năng: quản lý nhà nước và tiến hành thanh tra theo thẩm quyền. Vì vậy, cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan thanh tra trong việc giúp cơ quan và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và làm rõ hơn hoạt động tiến hành thanh tra của các cơ quan thanh tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, của người đứng đầu cơ quan thanh tra

Trong thời gian tới, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra, của người đứng đầu cơ quan thanh tra cần được bổ sung theo hướng: được yêu cầu cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra về đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian thanh tra; chủ động quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tiến hành thanh tra vụ việc phức tạp, vụ việc mà Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp dưới đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi pham pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra...
3. Tổ chức các cơ quan thanh tra

- Xác định rõ hơn nguyên tắc tổ chức là ở đâu có quản lý nhà nước thì ở đó thành lập cơ quan thanh tra. Cơ quan thanh tra chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của cơ quan thanh tra cấp trên.

- Đối với cơ quan thanh tra được thành lập theo ngành, lĩnh vực thì tùy theo tính chất, đặc điểm, mô hình tổ chức quản lý của một số lĩnh vực đặc thù (có phạm vi, đối tượng quản lý rộng, phức tạp) có thể có Thanh tra tổng cục, Thanh tra cục, Thanh tra chi cục thuộc sở. Việc thành lập các cơ quan thanh tra này sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Phương thức hoạt động thanh tra 
- Phân biệt rõ hơn hoạt động thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành. Theo đó, hoạt động thanh tra hành chính tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý. Hoạt động thanh tra chuyên ngành phải đảm bảo tính linh hoạt, nhanh nhạy, kịp thời; thanh tra chuyên ngành tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, các quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, quy định rõ hơn về thẩm quyền ra quyết định thanh tra; nội dung quyết định thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành. 
- Ngoài ra, hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành còn có những điểm chung, vì thế Luật Thanh tra cần có những quy định áp dụng cho cả hai loại hoạt động này như: hình thức thanh tra; căn cứ ra quyết định thanh tra; công khai kết luận thanh tra...
5. Các biện pháp bảo đảm thi hành yêu cầu, kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra

- Bổ sung các chế tài xử lý đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra mà không cung cấp theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Người ra quyết định thanh tra; cá nhân có thẩm quyền mà không xem xét, xử lý kiến nghị thanh tra thì tuỳ  tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính; xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Bổ sung quy định về việc đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Thanh tra Chính phủ

- Quy định rõ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch thanh tra, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; hướng dẫn, tuyên truyền, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện công tác thanh tra; pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Xác định Tổng thanh tra có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình hoạt động thanh tra của ngành thanh tra. Trong đó, nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu về công tác thanh tra của toàn ngành thanh tra được thực hiện trong một năm. 
- Bổ sung quy định Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thanh tra những vụ việc phức tạp, những vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành; thanh tra những vụ việc mà Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh đã thanh tra nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
7. Về thanh tra nhân dân
Hoạt động của thanh tra nhân dân có tính chất, đặc điểm khác so với hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước, do vậy không nên quy định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra mà quy định thanh tra nhân dân ở một văn bản khác.
Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Luật Thanh tra và một số đề xuất, kiến nghị phục vụ việc sửa đổi Luật Thanh tra./.
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